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Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024  

 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Học 

phí/1SV/năm 

Năm học 

2023-2024 

Dự kiến học 

phí/1SV của 

cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà 

 1 Thạc sỹ Triệu đồng 10,91 21,83 

 2 Đại học    

2.1 Nhóm 1 Triệu đồng 10,59 42,38 

2.2 Nhóm 2 Triệu đồng 12,38 49,50 

II Học phí chính quy chương trình khác 

III Học phí hình thức VHVL 

3.1 
Liên thông từ Trung cấp lên 

ĐHVHVL 
Triệu đồng 14,7 44,1 

3.2 
Liên thông từ Cao đẳng lên 

ĐHVHVL 
Triệu đồng 6,5 13,1 

3.3 ĐHVHVL Triệu đồng 19,1 95,6 

IV Tổng thu năm 2023 (Dự kiến) 

1 Từ ngân sách nhà nước cấp Tỷ đồng                 49,48    

2 
Từ học phí, lệ phí tuyển sinh, 

thu sự nghiệp khác 
Tỷ đồng 192   

3 
Từ hoạt động dịch vụ KHCN 

(đề tài cấp NN, Tỉnh, Quỹ) 
Tỷ đồng                     4,0    

4 
Từ nguồn thu hợp pháp khác 

(thu từ hoạt động dịch vụ khác) 
Tỷ đồng                   3,51    

 
 

KT. TRƯỞNG PHÕNG KHTC 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Huyền Thu 

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 
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